
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

–––––––– 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––––– 

Bắc Giang, ngày      tháng 12 năm 2021 

              

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2022 

và dự kiến năm 2023, năm 2024, năm 2025 

 ––––––––––––– 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 554/TTr-VP 

ngày 16 tháng 11 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nội dung, chương trình công tác 

của UBND tỉnh năm 2022 và các nội dung trình Chủ tịch UBND tỉnh năm 2022; 

chương trình công tác của UBND tỉnh dự kiến năm 2023, năm 2024, năm 2025. 

Điều 2. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND huyện, thành phố được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự thảo đề án, 

báo cáo trong Chương trình công tác có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các 

đơn vị liên quan, chủ động chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các phiên họp của 

UBND tỉnh và các buổi làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

năm 2022 theo quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh; 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, phát sinh những nội dung, nhiệm vụ mới 

do Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh yêu cầu, hoặc 

thực tiễn chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh sẽ được bổ sung vào chương trình 

công tác trong năm. 

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH, Hội cấp tỉnh; 

- VP Tỉnh ủy, các Ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy; 
- VP ĐĐBQH&HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh; 

- Các cơ quan, DN TW trên địa bàn tỉnh; 

- VP UBND tỉnh:  
+ LĐVP, các phòng, đơn vị;  

+ Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ánh Dương 



 



NỘI DUNG, CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH NĂM 2022 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1480 /QĐ-UBND ngày 21 /12/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang) 

 I. NỘI DUNG TRÌNH UBND TỈNH TẠI CÁC HỘI NGHỊ THƢỜNG KỲ 

 
STT Nội dung 

Cơ quan chuẩn 

bị 

Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

Trình 

UBND 

  Tháng 1             

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2022; một số 

vấn đề cần quan tâm chỉ đạo trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần - năm 2022 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
        1 

2 

Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ, HĐND 

tỉnh về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện 

kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2022 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
    1 

 
Chỉ thị về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng, quân 

sự địa phương năm 2022 

Bộ Chỉ huy QS 

tỉnh 
1     

3 
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn 

năm 2022 
Thanh Tra tỉnh     1 

4 
Dự thảo Quy định chức năng nhiệm vụ của Sở Văn hóa - 

Thể thao và du lịch 
Sở Văn hóa - 

TT&DL 
   VBQPPL 1 

5 

Quy định suất đầu tư tối thiểu đối với các dự án đầu tư 

bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
    1 

6 

Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh (thay thế Quyết định số 

127/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh) 

Ban Dân tộc 

tỉnh 
   VBQPPL 1 

  Tháng 2   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

 Trình 

UBND 

1 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu 

năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
        2 

2 
Quy hoạch chung xây dựng đô thị Cẩm Lý, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5000) 

UBND huyện 

Lục Nam 
    2 

3 Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lan Mẫu, huyện Lục UBND huyện     2 



Nam, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5000)  Lục Nam 

4 
Dự thảo quy định chi tiết nội dung chi và mức chi của 

Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh 
Sở Nông nghiệp 

&PTNT 
    2 

5 

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng 

không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại 

các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  

Sở Y tế 

 

 

2 
   2 

6 

Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về kết quả thực 

hiện Kết luận số 55-KL/TU ngày 07/3/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

số 113-NQ/TU ngày 22/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 

Sở Giao thông 

vận tải 

 

 

3 
   2   

  Tháng 3   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

Trình 

UBND  

1 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu 

năm; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
3       3 

2 
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển 

HTX tỉnh Bắc Giang” 

Liên minh HTX 

tỉnh Bắc Giang 

 

    3 

3 
Công văn lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện Sơn 

Động, diễn tập PCLB-TKCN huyện Lục Nam 

Bộ Chỉ huy QS 

tỉnh 
 3   3 

4 
Cải tiến Điezen hóa 05 xe ô tô ZIL-131 thuộc nhóm xe tác 

chiến 

Bộ Chỉ huy QS 

tỉnh 
    3 

5 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 

nội dung, mức chi của các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
    3 

6 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định 

mức thu học phí, mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ 

phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 2022-

2023 tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo 

dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang   

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
    3 



7 
Đề nghị xây dựng Nghị quyết chi hỗ trợ thôi việc đối với 

công an xã bán chuyên trách xã, thị trấn 
Sở Nội vụ    VBQPPL 3 

8 
Đề án phân loại, đặt tên số hiệu đường tỉnh trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang. 

Sở Giao thông 

vận tải 
    3 

9 
Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội 
Sở LĐ-TB&XH    VBQPPL 3 

  Tháng 4   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

 Trình 

UBND 

1 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu 

năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
        4 

2 Kế hoạch phòng thủ dân sự tỉnh 
Bộ Chỉ huy QS 

tỉnh 
 4   4 

3 

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh mục sách giáo 

khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông tỉnh Bắc Giang 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
    4 

4 
Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát 

triển nông nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025 

Sở Nông nghiệp 

& PTNT 
5    4 

5 

Bảng đơn giá cung cấp dịch vụ công áp dụng khi thực 

hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất và các thủ tục khác về đất đai theo nguyện vọng của 

người yêu cầu cung cấp dịch vụ 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
    4 

6 

Quy định về trình tự, thủ tục, giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thay 

thế cho Quyết định 858/2014/QĐ-UBND ngày 

26/12/2014 của UBND tỉnh  

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
    4 

7 
Kế hoạch tổ chức các sự kiện đối ngoại thường niên tỉnh 

Bắc Giang. 

Sở Ngoại vụ 

 
    4 

8 

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc 

Giang (thay thế Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ngày 

01/02/2016) 

Sở Ngoại vụ     4 



9 

Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về kết quả thực 

hiện Nghị quyết số 105-NQ/TU ngày 28/4/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
4    4 

10 

Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về kết quả thực 

hiện Kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung đẩy mạnh thực hiện 

Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, 

xử lý rác thải ra môi trường 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
5    4 

11 

Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về kết quả thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/5/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực công tác y tế dự 

phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Sở Y tế 5    4 

  Tháng 5   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

Trình 

UBND  

1 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu 

năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
        5 

2 
Dự thảo Nghị quyết chi hỗ trợ thôi việc đối với công an xã 

bán chuyên trách xã, thị trấn 
Sở Nội vụ 6  7 VBQPPL 5 

3 

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về việc hỗ 

trợ kinh phí thường xuyên hàng tháng cho Đội trưởng, 

Đội phó đội dân phòng. 

Công an tỉnh 

 
6  7 VBQPPL 5 

4 
Chủ trương thực hiện sáp nhập xã Hùng Sơn và xã Thái 

Sơn để thành lập thị trấn Bách Nhẫn 

UBND huyện 

Hiệp Hòa 
6 Quý III   5 

5 

Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu - ứng dụng 

công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 

2022-2025  

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
    5 



6 

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức thu 

học phí, mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ và 

hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 2022-2023 tại các 

cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường 

xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang   

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
6  7 VBQPPL 5 

7 

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, 

mức chi của các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
6  7 VBQPPL 5 

8 
Xây dựng quy định về tổ chức, bộ máy Quỹ bảo vệ môi 

trường tỉnh Bắc Giang 
Sở Tài nguyên 

& Môi trường 
    5 

9 
Điều chỉnh chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

trên địa bàn tỉnh 
Sở Tài nguyên 

& Môi trường 
    5 

10 
Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
  7  5 

11 

Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về kết quả thực 

hiện Nghị quyết số 110-NQ/TU ngày 09/6/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nhà ở xã hội dành cho 

công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030. 

Sở Xây dựng 6    5 

  Tháng 6   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

 Trình 

UBND 

1 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 6 tháng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng 

cuối năm 2022 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
6 7 7   6 

2 

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải 

quyết KNTC 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp tổ 

chức thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 

Thanh tra tỉnh 
  

7 
 

6 

3 

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, 

giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 

Công an tỉnh   7  6 

 

Báo cáo về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh 

trật tự 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối 

năm 2022 

Công an tỉnh 6     



4 
Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán NSNN 6 tháng đầu; 

nhiệm vụ, biện pháp thực hiện Dự toán NSNN năm 2022 
Sở Tài chính 6 7 7   6 

5 

Quyết định sửa đổi Quyết định 219/2013/QĐ-UBND ngày 

31/5/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành 

quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về giám định tư pháp 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Sở Tư pháp     6 

6 
Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn An Châu, huyện Sơn 

Động 

UBND huyện 

Sơn Động 
    6 

7 
Xây dựng quy định phân vùng các nguồn tiếp nhận nước 

thải trên địa bàn tỉnh 
Sở Tài nguyên 

& Môi trường 
    6 

8 
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhã Nam 

đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000) 
UBND huyện 

Tân Yên 
    6 

9 
Lập quy hoạch điều chỉnh, bổ sung đấu nối vào quốc lộ. Sở Giao thông 

vận tải 
    6 

  Tháng 7   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

Trình 

UBND  

1 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu 

năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
        7 

2 Dự thảo Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023 (lần 1) 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
    7 

3 Dự thảo Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 1) 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
    7 

4 

Dự thảo Quyết định quy định một số nội dung thực hiện 

đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Sở Tài nguyên 

& Môi trường 
    7 

5 
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bỉ, xã 

Ngọc Thiện đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000). 
UBND huyện 

Tân Yên 
    7 

6 
Quy hoạch vùng huyện Yên Thế đến năm 2040 UBND huyện 

Yên Thế 
8    7 

7 
Quyết định của UBND tỉnh quy định về một số chế độ và 

trang thiết bị đối với VĐV, HLV thể thao tỉnh Bắc Giang 

Sở Văn hóa – 

TT&DL 
   VBQPPL 7 



(Thay thế Quyết định số 153/2012/QĐ -UBND ngày 

08/6/2012 của UBND tỉnh Quy định một số chế độ và 

trang thiết bị đối với VĐV, HLV thể thao tỉnh) 

8 
Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Bắc Giang mở 

rộng (lần 1). 

UBND thành 

phố Bắc Giang 
8    7 

9 

Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về kết quả thực 

hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển đối tượng 

tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang giai đoạn 2021 – 2025. 

Bảo hiểm xã hội 

tỉnh 
7    7 

  Tháng 8   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

 Trình 

UBND 

1 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu 

năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
        8 

2 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 34/2019/QĐ-

UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy 

định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, 

miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức 

giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; chuyển đổi vị trí công tác 

đối với công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang. 

Sở Nội vụ 

 
    8 

3 
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan 

chức năng của tỉnh trong thực thi, bảo vệ quyền SHTT 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
    8 

4 
Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý lao động là 

người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
Sở LĐTB&XH     8 

5 

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định cơ chế 

thu, quản lý và sử dụng  các khoản thu dịch vụ phục vụ 

và  hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm 

non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang từ năm học 2022-2023  

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
   VBQPPL 8 



6 
Quyết định của UBND tỉnh về học bổng khuyến khích 

học tập của Trường THPT Chuyên Bắc Giang  
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
   VBQPPL 8 

7 
Quyết định phân cấp quản lý đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 
Sở Nông nghiệp 

& PTNT 
   VBQPPL 8 

8 
Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2050 

Sở Văn hóa – 

TT&DL 
    8 

9 
Đề án phục dựng “con đường Hoằng Dương phật pháp 

của các Phật tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử” 

Sở Văn hóa – 

TT&DL 
    8 

10 
Đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát 

triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025 

Sở Văn hóa – 

TT&DL 
    8 

11 
Dự thảo Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 

công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính 
Sở Tư pháp 9    8 

12 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ áp 

dụng Hệ thống, công cụ quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng 

chất lượng, có sản phẩm, hàng phù hợp tiêu chuẩn và áp 

dụng truy xuất nguồn gốc (thay thế Nghị quyết số 

17/20211 và Nghị quyết số 14/2017) 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
    8 

13 

Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về kết quả thực 

hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 28/9/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy 

đảng đối với công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà 

nước, chống thất thu trên địa bàn tỉnh 

Sở Tài chính 9    8 

14 

Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về kết quả thực hiện 

Kết luận số 120-KL/TU ngày 08/8/2021 của của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19-

CT/TU ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 

tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản 

lý và sử dụng đất đai. 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
8    8 

15 

 Quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại 

quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư (trình UBND 

tỉnh tại phiên họp tháng 8/2022). 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
    8 



  Tháng 9   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

Trình 

UBND  

1 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu 

năm; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
9       9 

2 
Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị huyện Việt 

Yên đến năm 2025 tỷ lệ 1/10000 

UBND huyện 

Việt Yên 
10    9 

3 
Điều chỉnh cắm mốc lộ giới theo quy hoạch giao thông 

vận tải tỉnh Bắc Giang được phê duyệt. 

Sở Giao thông 

vận tải 
    9 

4 
“Đề án chuyển đổi mô hình, tổ chức hoạt động Quỹ Hỗ 

trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Giang” 

Liên minh HTX 

tỉnh Bắc Giang 

 

  12  9 

5 

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 

29/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hòa giải ở cơ sở nâng cao nhận thức, ý thức 

chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân  

Sở Tư pháp 9    9 

  Tháng 10   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú   

1 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng 

đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
        10  

2 
Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Giang giai 

đoạn 2021-2030 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
    10 

3 

Quyết định ban hành Quy chế về mở dữ liệu, kết nối, chia 

sẻ và sử dụng cơ sở dữ liệu giữa các ngành, các cấp trên 

địa bàn tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

 

   VBQPPL 10 

4 
Đề án thành lập thị trấn Tiền Phong và thị trấn Nội 

Hoàng, huyện Yên Dũng 
Sở Nội vụ 11  12  10 

5 Kế hoạch biên chế năm 2023 Sở Nội vụ 11  12  10 



6 

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 465/KH-UBND ngày 

26/9/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 156-

NQ/TU ngày 10/8/2021 của BTV Tỉnh ủy. 

UBND thành 

phố Bắc Giang 

 

    10 

7 

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bố trí kinh phí đầu 

tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho lực lượng 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.  

Công an tỉnh 

 
11  12  10 

8 

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ áp dụng Hệ 

thống, công cụ quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất 

lượng, có sản phẩm, hàng phù hợp tiêu chuẩn và áp dụng 

truy xuất nguồn gốc (thay thế Nghị quyết số 17/20211 và 

Nghị quyết số 14/2017) 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
11  12  10 

9 
Quy hoạch chung đô thị huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 

UBND huyện 

Lạng Giang 
11    10 

10 
Quyết định của UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - 

kỹ thuật cấp địa phương thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo  
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
   VBQPPL 10 

11 

Quyết định ban hành Quy định hỗ trợ đầu tư và quản lý, 

khai thác công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn 

nông thôn tỉnh Bắc Giang (thay thế Quyết định số 

747/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh) 

Sở Nông nghiệp 

& PTNT 
   VBQPPL 10 

12 

Quy hoạch chung xây dựng đô thị công nghiệp, thương 

mại dịch vụ phía Nam đường tỉnh 293, đoạn từ xã Yên 

Sơn đến xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, đến năm 2040 

tỷ lệ 1/5000 

UBND huyện 

Lục Nam 
    10 

13 
Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố UBND thành 

phố Bắc Giang 
11  12  10 

14 
Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Tân An, huyện Yên 

Dũng 

UBND huyện 

Yên Dũng 
11  12  10 

15 Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng 
UBND huyện 

Yên Dũng 
11  12  10 

16 
Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Bố Hạ và khu vực phụ 

cận, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 

UBND huyện 

Yên Thế 
11  12  10 

17 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Nghị quyết số 18/2019/NQ - HĐND, ngày 

11/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định về mức chi thực hiện 

Sở Văn hóa – 

TT&DL 
10  12 VBQPPL 10 



chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV thể thao thành tích 

cao; hỗ trợ chế độ dinh dưỡng đối với học sinh năng khiếu 

thể thao; chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao 

trên địa bàn tỉnh. 

18 
Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025 

Sở Văn hóa – 

TT&DL 
11  12 VBQPPL 10 

19 Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Chũ 
UBND huyện 

Lục Ngạn 
11  12  10 

20 
Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
  12  10 

  Tháng 11   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

Trình 

UBND  

1 

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2022; Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ 

yếu trong năm 2023 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
11 12 12   11 

2 Kế hoạch đầu tư công năm 2023 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
11 12 12    11 

3 

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải 

quyết KNTC năm 2022; nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực 

hiện năm 2023 

Thanh Tra tỉnh     12   11 

4 

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham 

nhũng năm 2022; nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện 

năm 2023 

Thanh Tra tỉnh     12   11 

5 

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm 

và vi phạm pháp luật năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 

công tác năm 2023 

Công an tỉnh    12   11 

 

Báo cáo về tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã 

hội trên địa bàn tỉnh năm 2022; phương hướng nhiệm vụ 

năm 2023 

Công an tỉnh 11 12    

6 

Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán NSNN năm 2022; 

Dự toán và phân bổ dự toán NSNN năm 2023; Kế hoạch 

tài chính NSNN 3 năm 2023-2025 

Sở Tài chính 11 12 12   11 

7 Phân tích Quyết toán NSĐP tỉnh Bắc Giang năm 2021 Sở Tài chính 11 12 12   11 



8 
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2022 
Sở Tài chính   12  11 

9 

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW 

ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về 

chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. 

Bộ Chỉ huy QS 

tỉnh 
11     

10 

Danh mục dự án, công trình cần thu hồi đất; các dự án, 

công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2023 trên địa bàn 

tỉnh 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
  12  11 

11 
Xây dựng quy định quản lý thống nhất hệ thống mạng 

lưới quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
    11 

12 Quy hoạch chung thị trấn Biển Động 
UBND huyện 

Lục Ngạn 
    11 

13 
Sửa đổi Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 

của UBND tỉnh về quy định quản lý nhà trọ 
Sở Xây dựng    VBQPPL 11 

14 

Báo cáo kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 

2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

Sở Tư pháp   12  11 

15 

Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về kết quả thực 

hiện Nghị quyết số 111-NQ/TU ngày 11/6/2021 của Tỉnh 

ủy về chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
12    11 

16 

Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về kết quả thực 

hiện Kết luận số 103-KL/TU ngày 09/6/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

số 138-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030 

Sở Xây dựng 12    11 

17 
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang năm 

2022 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
  12  11 

18 Báo cáo tài chính nhà nước năm 2021 
Kho bạc Nhà 

nước tỉnh 
  12  11 

  Tháng 12   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú   



1 

Báo cáo một số nét nổi bật về kinh tế - xã hội tháng 

12/2022; một số nhiệm vụ cần quan tâm chỉ đạo từ nay 

đến Tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
        12 

 

Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác bảo vệ an 

ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội năm 2023 
Công an tỉnh 12        

 

2 

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TU ngày 

05/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức thi hành pháp 

luật trên địa bàn tỉnh năm 2022 

Sở Tư pháp 12    12 

3 

Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về kết quả thực 

hiện Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 09/6/2021 của Tỉnh ủy 

về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh 

đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới 

Sở Lao động 

TB&XH 
12    12 

        

 
Lƣu ý: 

      

 

- Các nội dung trình cấp ủy thời gian trình cụ thể theo Chương trình công tác của BTV 

Tỉnh ủy; 

    

 

- Đối với dự thảo Văn bản QPPL, yêu cầu cơ quan được giao chủ trì soạn thảo thực hiện đúng Luật Ban hành văn bản QPPL năm 

2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

 

 

 

  



 

II. NỘI DUNG TRÌNH CHỦ TỊCH UBND TỈNH NĂM 2022 

 
STT Nội dung Cơ quan chuẩn bị 

  Tháng 1   

1 
Quyết định công nhận xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường kiểu mẫu về an ninh, trật tự; 

phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2021. 
Công an tỉnh 

2 
Quyết định giao chỉ tiêu động viên, kiểm tra, huấn luyện, diễn tập quân nhân dự bị, phương tiện kỹ 

thuật năm 2022 
Bộ Chỉ huy QS tỉnh 

3 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Bắc Giang năm 2022. Sở Thông tin và Truyền thông 

4 Kế hoạch phổ biến, giáo dục dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật Sở Tư pháp 

5 
Quyết định Công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành 

năm 2021 
Sở Tư pháp 

6 
Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh; UBND cấp huyện năm 2021 
Sở Nội vụ 

7 
Phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước năm 2021 
Sở Nội vụ 

  Tháng 2   

1 Xin chủ trương xây dựng Đề án thành lập thị xã Việt Yên Sở Nội vụ 

2 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022 Bộ Chỉ huy QS tỉnh 

3 Kế hoạch công tác GDQP&AN năm 2022 Bộ Chỉ huy QS tỉnh 

4 Phê duyệt kế hoạch công tác phòng không nhân dân năm 2022 của Ban Chỉ đạo PKND tỉnh. Bộ Chỉ huy QS tỉnh 

  Tháng 3   

1 
 Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính, ISO, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 tại 

các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã 
Sở Nội vụ 

2 
Quyết định Thành lập các Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính, ISO, ứng dụng công nghệ thông 

tin năm 2022 
Sở Nội vụ 



3 
Văn bản trao đổi với Bộ Công an quyết định tổ chức Công an xã chính quy theo quy định tại Nghị 

định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ. 
Công an tỉnh 

4 

Quyết định phê duyệt xây dựng xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường kiểu mẫu về an ninh, 

trật tự; phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 

2022. 

Công an tỉnh 

5 
Kế hoạch tổ chức sơ kết giai đoạn 1 thực hiện Đề án số 257/ĐA-UBND về “Triển khai lắp đặt hệ 

thống camera an ninh trong phạm vi toàn tỉnh”. 
Công an tỉnh 

6 Kiện toàn Ban Chỉ đạo PKND tỉnh Bộ Chỉ huy QS tỉnh 

7 
Công văn lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập PCTT – TKCN huyện Lục Nam; diễn tập KVPT huyện Sơn 

Động. 
Bộ Chỉ huy QS tỉnh 

8 
Quyết định phê duyệt danh mục nghề và mức hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 

tháng sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
Sở LĐTB&XH 

9 Đề án tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở Tư pháp 

10 
Xây dựng Dự án: Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải trên địa bàn 

tỉnh 
Sở Tài nguyên & Môi trường 

11 

Điều tra, đánh giá ảnh hưởng từ chất lượng môi trường nước sông Cầu, sông Thương và sông Lục 

Nam đến việc phát triển Cua Da và một số loài thủy sinh đặc hữu của khu vực Lục Đầu Giang thuộc 

địa phận tỉnh Bắc Giang 

Sở Tài nguyên & Môi trường 

  Tháng 4   

1 Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 Sở LĐTB&XH 

2 Kế hoạch phòng thủ dân sự tỉnh Bộ Chỉ huy QS tỉnh 

  Tháng 5   

1 Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2022 Sở Nội vụ 

2 
Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy 

định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy. 

Công an tỉnh 

 

3 
Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh về kế hoạch triển khai thu nhập lưu trữ, tổng hợp thông tin thị 

trường lao động 2022 
Sở LĐTB&XH 

  Tháng 6   



1 Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2022 Sở Tư pháp 

2 Đề án năng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở Tư pháp 

3 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025. 
Sở Thông tin và Truyền thông 

 

4 Xin chủ trương xây dựng Đề án thành lập thị trấn Tiền Phong và Nội Hoàng, huyện Yên Dũng Sở Nội vụ 

5 
Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng hoạt động đối ngoại 6 

tháng cuối năm 2022 

Sở Ngoại vụ 

 

6 

Kế hoạch tổng kết Đề án số 273/ĐA-UBND về “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức 

danh Công an xã”; sơ kết 01 năm thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực 

lượng Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. 

Công an tỉnh 

7 
Hồ sơ điều chỉnh, bổ sung khu vực phát triển đô thị thị trấn Bố Hạ và khu vực phụ cận, huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang 
UBND huyện Yên Thế 

  Tháng 7   

1 
Quyết định phê duyệt Dự án “Xây dựng biển quảng cáo tấm lớn, biển chỉ dẫn du lịch tỉnh Bắc Giang 

giai đoạn 2022-2025” 
Sở Văn hóa – TT&DL 

  Tháng 8   

1 Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023  Sở Giáo dục và Đào tạo 

2 Chỉ thị về triển khai thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2022-2023  Sở Giáo dục và Đào tạo 

3 
Phê duyệt Đề án của Sở VHTTDL về tổ chức Giải vô địch cầu lông và Giải chạy Marathon Bắc 

Giang mở rộng 
Sở Văn hóa – TT&DL 

  Tháng 9   

1 Kế hoạch chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2023. Sở Thông tin và Truyền thông  

2 
Đề án “Hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động kế toán, kiểm toán của HTX trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 

Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang 

 



3 Kế hoạch tổ chức tuần văn hóa – du lịch Sở Văn hóa – TT&DL 

4 Kế hoạch rà soát thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 Sở LĐTB&XH 

5 
Xây dựng Đề án thu gom, xử lý rác thải vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong hoạt động sản xuất 

nông nghiệp Sở Tài nguyên & Môi trường 

  Tháng 10   

1 Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang. Sở Thông tin và Truyền thông  

2 Kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế năm 2022 Sở Nội vụ 

3 Kế hoạch tổ chức chương trình “Xuân Quê hương” năm 2023 Sở Ngoại vụ 

4 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2023) Sở Ngoại vụ 

  Tháng 11   

1 Quyêt định Cập nhật khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang phiên bản 2.0 Sở Thông tin và Truyền thông  

2 Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Giang năm 2023 Sở Thông tin và Truyền thông  

3 
Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2022, Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2023 của tỉnh và 

của các đơn quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. 

Sở Ngoại vụ 

 

4 Kế hoạch tổ chức tuần lễ du lịch mùa quả ngọt tỉnh Bắc Giang Sở Văn hóa – TT&DL 

5 Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 Thanh Tra tỉnh 

6 
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của các cơ quan năm 

2023 
Thanh Tra tỉnh 

7 Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2023. Bộ Chỉ huy QS tỉnh 

  Tháng 12   

1 Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 Sở Tư pháp  



2 Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2023 Sở Tư pháp  

3 Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2022 Sở Tư pháp  

4 Báo cáo công tác tư pháp năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2023 Sở Tư pháp  

5 Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản và kiểm tra công tác pháp chế năm 2023 Sở Tư pháp  

6 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023 Sở Tư pháp  

7 
Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 

2022 

Sở Tư pháp  

8 Kế hoạch CCHC tỉnh Bắc Giang năm 2023 Sở Nội vụ 

9 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2023 Sở Nội vụ 

10 
Quyết định công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” 

và không có tệ nạn ma túy năm 2022. 

Công an tỉnh 

11 

Kế hoạch tổ chức sơ kết giai đoạn 1 thực hiện Đề án số 201/ĐA-UBND về “Nâng cao chất lượng, 

hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020 - 2025; triển khai nhiệm vụ giai 

đoạn 2. 

Công an tỉnh 

12 Quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Bộ Chỉ huy QS tỉnh 

13 Kế hoạch tổng kết thực hiện công tác GDQP&AN năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Bộ Chỉ huy QS tỉnh 

14 
Kế hoạch tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 

năm 2023. 

Bộ Chỉ huy QS tỉnh 

15 
Quyết định giao chỉ tiêu động viên, kiểm tra, huấn luyện, diễn tập quân nhân dự bị, phương tiện kỹ 

thuật năm 2023 

Bộ Chỉ huy QS tỉnh 

16 Kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2023 Sở Tài nguyên & Môi trường 

 

 



NỘI DUNG, CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH DỰ KIẾN NĂM 2023, NĂM 2024, NĂM 2025 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1480 /QĐ-UBND ngày   21/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang) 

  

STT Nội dung Cơ quan chuẩn bị 
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

Trình 

UBND 

  Năm 2023           
 

 Tháng 1       

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2023; 

một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
        1 

2 

Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ, 

HĐND tỉnh về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, 

điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 

và dự toán NSNN năm 2023 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
    1 

3 
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng trên 

địa bàn năm 2023 
Thanh tra tỉnh     1 

  Tháng 2   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

 Trình 

UBND 

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 

2023 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
        2 

2 

Công văn lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh 

Bắc Giang, huyện Việt Yên. Thành phố Bắc 

Giang 

Bộ Chỉ huy QS tỉnh  2   2 

  Tháng 3   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

Trình 

UBND  

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 

2023 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
3       3 

2 
Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bắc 

Giang mở rộng 
Sở Xây dựng 3    3 



  Tháng 4   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

 Trình 

UBND 

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 

2023 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
        4 

2 

Quyết định ban hành quy định hỗ trợ áp dụng Hệ 

thống, công cụ quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng 

chất lượng, có sản phẩm, hàng phù hợp tiêu 

chuẩn và áp dụng truy xuất nguồn gốc 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
   VBQPPL 4 

  Tháng 5   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

Trình 

UBND  

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 

2023 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
        5 

2 Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Hiệp Hòa 
UBND huyện Hiệp 

Hòa 
6  7  5 

3 Đề án thành lập thị xã Việt Yên  Sở Nội vụ 6  7  5 

4 
Đề án thành lập 6 phư ng thuộc thành phố Bắc 

Giang  
Sở Nội vụ 6  7  5 

  Tháng 6   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

 Trình 

UBND 

1 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 6 tháng, nhiệm vụ và giải pháp 

thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
6 7 7   6 

2 

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công 

dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm; nhiệm 

vụ, biện pháp tổ chức thực hiện 6 tháng cuối năm 

2023 

Thanh tra tỉnh 
  

7 
 

6 

3 

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống 

tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; 

nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 

Công an tỉnh   7  6 



4 

Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán NSNN 6 

tháng đầu; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện Dự 

toán NSNN năm 2023 

Sở Tài chính 6 7 7   6 

5 

Điều chỉnh Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND 

ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về 

việc ban hành Quy định một số nội dung về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đư ng bộ đối với hệ thống đư ng tỉnh, đư ng 

đô thị, đư ng huyện, đư ng xã trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang 

Sở Giao thông vận 

tải 
   VBQPPL 6 

6 

Quy định của UBND tỉnh về chất thải từ hoạt 

động cải tạo, phá dỡ công trình xây dựng của hộ 

gia đình, cá nhân tại đô thị phải được thu gom, 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo 

quy định của UBND tỉnh cấp tỉnh; UBND cấp 

tỉnh quy định việc thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải rắn xây dựng; bùn thải từ bể phốt, hầm 

cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước. 

Sở Xây dựng    VBQPPL 6 

7 
Kế hoạch Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo tỉnh Bắc Giang đến năm 2030  
Sở Khoa học và 

công nghệ 
    6 

  Tháng 7   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

Trình 

UBND  

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 

2023 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
        7 

2 
Dự thảo Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024 

(lần 1) 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
    7 

3 Dự thảo Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (lần 1) 
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
    7 

4 

Xây dựng quy định về việc vận chuyển chất thải 

rắn và chất thải l ng, bùn thải từ tỉnh khác vào 

tỉnh Bắc Giang và chuyển ra kh i tỉnh Bắc Giang 

Sở Tài nguyên và 

Môi trư ng 
    7 



  Tháng 8   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

 Trình 

UBND 

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 

2023 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
        8 

  Tháng 9   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

Trình 

UBND  

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 

2023 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
9       9 

2 
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn 

Tiền Phong 

UBND huyện Yên 

Dũng 
    9 

3 Quy hoạch chung xây dựng đô thị Đức Giang 
UBND huyện Yên 

Dũng 
    9 

  Tháng 10   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú   

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 

năm 2023 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
        10  

2 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành 

và khai thác Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc 

Giang  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
    10 

3 Kế hoạch biên chế năm 2024 Sở Nội vụ 11  12  10 

4 

 

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 465/KH-

UBND ngày 26/9/2021 của UBND tỉnh thực hiện 

Nghị quyết 156-NQ/TU ngày 10/8/2021 của 

BTV Tỉnh ủy. 

UBND thành phố 

Bắc Giang 

 

    10 

5 Quy hoạch chung đô thị Tân Sơn 
UBND huyện Lục 

Ngạn 
    10 

  Tháng 11   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

Trình 

UBND  



1 

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2023; Mục tiêu, nhiệm vụ và 

giải pháp chủ yếu trọng năm 2024 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
11 12 12   11 

2 Kế hoạch đầu tư công năm 2024 
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
11 12 12    11 

3 

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công 

dân, giải quyết KNTC năm 2023; nhiệm vụ, biện 

pháp tổ chức thực hiện năm 2024 

Thanh Tra tỉnh     12   11 

4 

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống 

tham nhũng năm 2023; nhiệm vụ, biện pháp tổ 

chức thực hiện năm 2024 

Thanh Tra tỉnh     12   11 

5 

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống 

tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023; 

phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 

Công an tỉnh    12   11 

6 

Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán NSNN năm 

2023; Dự toán và phân bổ dự toán NSNN năm 

2024; Kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2024-

2026 

Sở Tài chính 11 12 12   11 

7 
Phân tích Quyết toán NSĐP tỉnh Bắc Giang năm 

2022 
Sở Tài chính 11 12 12   11 

8 
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2022 
Sở Tài chính   12  11 

9 

Danh mục dự án, công trình cần thu hồi đất; các 

dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 

năm 2024 trên địa bàn tỉnh 

Sở Tài nguyên và 

Môi trư ng 
  12  11 

10 
Xây dựng Bộ chỉ thị môi trư ng và quản lý số 

liệu quan trắc môi trư ng 

Sở Tài nguyên và 

Môi trư ng 
    11 

11 

Báo cáo kết quả công tác theo dõi thi hành pháp 

luật năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Sở Tư pháp   12  11 

12 

Ban hành lộ trình và chính sách hỗ trợ để tổ 

chức, hộ gia đình trong đô thị, khu dân cư tập 

trung xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị xử lý 

Sở Xây dựng     11 



nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi 

trư ng trước khi thải vào nguồn tiếp nhận trong 

trư ng hợp không bố trí được quỹ đất xây dựng 

hệ thống thu gom, xử lý nước thải. 

13 

Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU 

ngày 29/9/2021 của Ban Thư ng vụ Tỉnh ủy về 

tăng cư ng sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở 

nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật 

của cán bộ, Nhân dân 

Sở Tư pháp 12    11 

14 
Báo cáo công tác bảo vệ môi trư ng tỉnh Bắc 

Giang năm 2023 

Sở Tài nguyên và 

Môi trư ng 
  12  11 

15 Báo cáo tài chính nhà nước năm 2022 
Kho bạc Nhà nước 

tỉnh 
12    11 

  Tháng 12   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú   

1 

Báo cáo một số nét nổi bật về kinh tế - xã hội 

tháng 12/2023; một số nhiệm vụ cần quan tâm 

chỉ đạo từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 

năm 2024 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
        12 

2 

Sửa đổi Quyết định số 176/2016/QĐ-UBND 

ngày 30/03/2016 ban hành Quy định về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang 

Sở Xây dựng     12 

3 

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

21/2019/QĐ- 

UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh Bắc 

Giang ban hành Quy chế phối hợp nhân rộng kết 

quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang 

Sở Khoa học và công 

nghệ 
   VBQPPL 12 

4 

Dự thảo Quyết định ban hành Hệ số điều chỉnh 

giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 

2023 

Sở Tài chính     12 



  Năm 2024           
 

 Tháng 1       

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2023; 

một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn - năm 2024 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
        1 

2 

Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ, 

HĐND tỉnh về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, 

điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 

và dự toán NSNN năm 2024 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
    1 

3 
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng trên 

địa bàn năm 2024 
Thanh tra tỉnh     1 

  Tháng 2   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

 Trình 

UBND 

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 

2024 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
        2 

  Tháng 3   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

Trình 

UBND  

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 

2024 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
3       3 

2 

Công văn lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập KVPT 

huyện Tân Yên, diễn tập PCLB-TKCN huyện 

Lạng Giang 

Bộ Chỉ huy QS tỉnh  3   3 

  Tháng 4   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

 Trình 

UBND 

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 

2024 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
        4 

  Tháng 5   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

Trình 

UBND  



1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 

2024 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
        5 

2 
Trang bị vật tư, thiết bị và hệ thống làm mát 

(PCCN) kho vũ khí - đạn tỉnh 
Bộ Chỉ huy QS tỉnh     5 

3 

Báo cáo sơ kết Chỉ thị số 06/CT-TU ngày 

05/5/2021 của Ban Thư ng vụ Tỉnh ủy về tăng 

cư ng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ 

chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

Sở Tư pháp 6    5 

  Tháng 6   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

 Trình 

UBND 

1 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 6 tháng, nhiệm vụ và giải pháp 

thực hiện 6 tháng cuối năm 2024 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
6 7 7   6 

2 

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công 

dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm; nhiệm 

vụ, biện pháp tổ chức thực hiện 6 tháng cuối năm 

2024 

Thanh tra tỉnh 
  

7 
 

6 

3 

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống 

tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; 

nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 

Công an tỉnh   7  6 

4 

Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán NSNN 6 

tháng đầu; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện Dự 

toán NSNN năm 2023 

Sở Tài chính 6 7 7   6 

  Tháng 7   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

Trình 

UBND  

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 

2024 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
        7 

2 
Dự thảo Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2025 

(lần 1) 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
    7 

3 Dự thảo Kế hoạch đầu tư công năm 2025 (lần 1) 
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
    7 



  Tháng 8   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

 Trình 

UBND 

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 

2024 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
        8 

  Tháng 9   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

Trình 

UBND  

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 

2024 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
9       9 

2 

Quy định quản lý, khai thác, sử dụng diện tích 

mặt nước hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang (thay thế Quyết định số 03/2016/QĐ-

UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng diện 

tích mặt nước hồ chứa trên địa bàn tỉnh 

BắcGiang) 

Sở Nông nghiệp & 

PTNT 
    9 

3 Quy hoạch chung xây dựng đô thị Nội Hoàng 
UBND huyện Yên 

Dũng 
    9 

  Tháng 10   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú   

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 

năm 2024 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
        10  

2 Kế hoạch biên chế năm 2025 Sở Nội vụ 11  12  10 

3 
Đề án thành lập thị trấn Bách Nhẫn, huyện Hiệp 

Hòa 
Sở Nội vụ 11  12  10 

4 

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 465/KH-

UBND ngày 26/9/2021 của UBND tỉnh thực hiện 

Nghị quyết 156-NQ/TU ngày 10/8/2021 của 

BTV Tỉnh ủy. 

UBND thành phố 

Bắc Giang 

 

11  12  10 



5 
Đề án công nhận huyện Hiệp Hòa đạt tiêu chí đô 

thị loại IV 

UBND huyện Hiệp 

Hòa 
11  12  10 

6 

Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá đất giai 

đoạn 2025-2029 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang  

Sở Tài nguyên và 

Môi trư ng 
    10 

  Tháng 11   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

Trình 

UBND  

1 

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2024; Mục tiêu, nhiệm vụ và 

giải pháp chủ yếu trong năm 2025 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
11 12 12   11 

2 Kế hoạch đầu tư công năm 2025 
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
11 12 12    11 

3 
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-

2030 (lần 1) 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
    7 

4 

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công 

dân, giải quyết KNTC năm 2024; nhiệm vụ, biện 

pháp tổ chức thực hiện năm 2025 

Thanh Tra tỉnh     12   11 

5 

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống 

tham nhũng năm 2024; nhiệm vụ, biện pháp tổ 

chức thực hiện năm 2025 

Thanh Tra tỉnh     12   11 

6 

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống 

tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024; 

phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2025 

Công an tỉnh    12   11 

7 

Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán NSNN năm 

2024; Dự toán và phân bổ dự toán NSNN năm 

2025; Kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2025-

2027 

Sở Tài chính 11 12 12   11 

8 
Phân tích Quyết toán NSĐP tỉnh Bắc Giang năm 

2023 
Sở Tài chính 11 12 12   11 

9 
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2023 
Sở Tài chính   12  11 

10 
Báo cáo kết quả công tác theo dõi thi hành pháp 

luật năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 
Sở Tư pháp   12  11 



2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

11 
Báo cáo công tác bảo vệ môi trư ng tỉnh Bắc 

Giang năm 2024 

Sở Tài nguyên và 

Môi trư ng 
  12  11 

12 Báo cáo tài chính nhà nước năm 2023 
Kho bạc Nhà nước 

tỉnh 
12    11 

  Tháng 12   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú   

1 

Báo cáo một số nét nổi bật về kinh tế - xã hội 

tháng 12/2024; một số nhiệm vụ cần quan tâm 

chỉ đạo từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ - năm 

2025 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
        12 

 

Dự thảo Quyết định ban hành Hệ số điều chỉnh 

giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 

2024 

Sở Tài chính     12 

  Năm 2025           
 

 Tháng 1       

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2025; 

một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ - năm 2025 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
        1 

2 

Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ, 

HĐND tỉnh về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, 

điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 

và dự toán NSNN năm 2025 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
    1 

3 
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng trên 

địa bàn năm 2025 
Thanh tra tỉnh     1 

  Tháng 2   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

 Trình 

UBND 

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 

2025 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
        2 



  Tháng 3   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

Trình 

UBND  

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 

2025 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
3       3 

2 

Công văn lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập KVPT 

huyện Lục Ngạn, diễn tập PCLB-TKCN huyện 

Yên Dũng 

Bộ Chỉ huy QS tỉnh  3   3 

3 

Xây dựng nhà kho xe – pháo tập trung tại Đại đội 

29 và di chuyển kho xe – pháo tại e831 ra vị trí 

mới tại Đại đội 29 

Bộ Chỉ huy QS tỉnh     3 

4 

Báo cáo sơ kết thực hiện Kế hoạch 465/KH-

UBND ngày 26/9/2021 của UBND tỉnh thực hiện 

Nghị quyết số 156-NQ/TU ngày 10/8/2021 của 

Ban Thư ng vụ Tỉnh ủy 

UBND thành phố 

Bắc Giang 
    3 

  Tháng 4   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

 Trình 

UBND 

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 

2025 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
        4 

  Tháng 5   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

Trình 

UBND  

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 

2025 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
        5 

  Tháng 6   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

 Trình 

UBND 

1 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 6 tháng, nhiệm vụ và giải pháp 

thực hiện 6 tháng cuối năm 2025 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
6 7 7   6 

2 

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công 

dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm; nhiệm 

vụ, biện pháp tổ chức thực hiện 6 tháng cuối năm 

2025 

Thanh tra tỉnh 
  

7 
 

6 



3 

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống 

tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; 

nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2025 

Công an tỉnh   7  6 

4 

Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán NSNN 6 

tháng đầu; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện Dự 

toán NSNN năm 2025 

Sở Tài chính 6 7 7   6 

  Tháng 7   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

Trình 

UBND  

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 

2025 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
        7 

2 
Dự thảo Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026 

(lần 1) 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
    7 

3 Dự thảo Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (lần 1) 
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
    7 

  Tháng 8   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

 Trình 

UBND 

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 

2025 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
        8 

2 

Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 

29/9/2021 của Ban Thư ng vụ Tỉnh ủy về tăng 

cư ng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở nâng 

cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của 

cán bộ, Nhân dân  

Sở Tư pháp 9    8 

3 
Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động 

thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
    8 

  Tháng 9   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

Trình 

UBND  

1 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
9       9 



2025 

2 
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn 

Nham Biền 

UBND huyện Yên 

Dũng 
    9 

3 Điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị trấn Tân An 
UBND huyện Yên 

Dũng 
    9 

  Tháng 10   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú   

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 

tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 

năm 2025 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
        10  

2 Kế hoạch biên chế năm 2026 Sở Nội vụ 11  12  10 

  Tháng 11   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú 

Trình 

UBND  

1 

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2025; Mục tiêu, nhiệm vụ và 

giải pháp chủ yếu trọng năm 2026 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
11 12 12   11 

2 Kế hoạch đầu tư công năm 2026 
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
11 12 12    11 

3 

Báo cáo KTXH 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế 

hoạch phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2026-

2030 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
11 12 12    11 

3 

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công 

dân, giải quyết KNTC năm 2025; nhiệm vụ, biện 

pháp tổ chức thực hiện năm 2026 

Thanh Tra tỉnh     12   11 

4 

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống 

tham nhũng năm 2025; nhiệm vụ, biện pháp tổ 

chức thực hiện năm 2026 

Thanh Tra tỉnh     12   11 

5 

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống 

tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025; 

phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026 

Công an tỉnh    12   11 



6 

Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán NSNN năm 

2025; Dự toán và phân bổ dự toán NSNN năm 

2026; Kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2026-

2028; Kế hoạch tài chính NSNN 2026-2030 

Sở Tài chính 11 12 12   11 

7 
Phân tích Quyết toán NSĐP tỉnh Bắc Giang năm 

2024 
Sở Tài chính 11 12 12   11 

8 
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2024 
Sở Tài chính   12  11 

15 

Báo cáo kết quả công tác theo dõi thi hành pháp 

luật năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Sở Tư pháp   12  11 

16 
Báo cáo công tác bảo vệ môi trư ng tỉnh Bắc 

Giang năm 2025 

Sở Tài nguyên và 

Môi trư ng 
  12  11 

17 Báo cáo tài chính nhà nước năm 2024 
Kho bạc Nhà nước 

tỉnh 
12    11 

  Tháng 12   
Trình 

BTVTU 

Trình 

Tỉnh ủy 

Trình 

HĐND 
Ghi chú   

1 

Báo cáo một số nét nổi bật về kinh tế - xã hội 

tháng 12/2025; một số nhiệm vụ cần quan tâm 

chỉ đạo từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ - 

năm 2026 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
        12 

2 

Dự thảo Quyết định ban hành Hệ số điều chỉnh 

giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 

2025 

Sở Tài chính     12 
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